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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE – TỈNH BẾN TRE 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Như Phương. 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Trần Văn Hưng. 

                                         2. Bà Dương Thị Thanh Thúy. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Vương - Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 
tham gia phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Ngọc Điệp - Kiểm sát viên. 

Ngày 22 và 26 tháng 4 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 123/2019/TLST-DS 

ngày 01 tháng 7 năm 2019 về việc “Tranh chấp quyền sử dụng đất và đòi tài sản” 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 15/2021/QĐXX-ST ngày 03 tháng 3 năm 

2022 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Thạch Thị Ch, sinh năm 1963.  

Địa chỉ: ấp PH, xã PH, thành phố BT, tỉnh Bến Tre. 

Đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Ph, sinh năm 1960. 

Địa chỉ: ấp 1, xã SĐ, thành phố BT, tỉnh Bến Tre. Văn bản ủy quyền ngày 

24/9/2019. Có mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Thạch Thị Ch: Ông Võ 

Tấn Th - Luật sư Văn phòng Luật sư Võ Tấn Th. Địa chỉ văn phòng: đường NĐC, 

Khu phố A, Phường B, thành phố BT, tỉnh Bến Tre. Có mặt. 

2. Bị đơn: Ông Thạch Minh H, sinh năm 1988.  

Địa chỉ: ấp Pà, xã PH, thành phố BT, tỉnh Bến Tre. 

Đại diện theo ủy quyền: Bà Võ Ngọc H, sinh năm 1983; địa chỉ: ấp BT, 

xã BP, thành phố BT, tỉnh Bến Tre. Văn bản ủy quyền ngày 24/7/2019. Có mặt. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Thạch Th, sinh năm 1982.  

- Phan Thị Ngọc Nh, sinh năm 1989.  



Cùng địa chỉ: ấp PH, xã PH, thành phố BT, tỉnh Bến Tre. 

Đại diện theo ủy quyền: bà Võ Ngọc H, sinh năm 1983 địa chỉ: ấp BT, xã 

BP, thành phố BT, tỉnh Bến Tre. Văn bản ủy quyền ngày 24/7/2019. Có mặt. 

- Bà Nguyễn Thị Thùy Tr, sinh năm 1985. Có đơn xin vắng mặt. 

Địa chỉ: ấp PH, xã PH, thành phố BT, tỉnh Bến Tre. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Thị Thùy Tr: ông 

Đào Công H - Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 

tỉnh Bến Tre. Có đơn xin vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo đơn khởi kiện, quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa bà Nguyễn 

Thị Ph là đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn Thạch Thị Ch trình bày:  

Bà Nguyễn Thị H được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 

723607 vào ngày 07/4/2005 đối với phần đất diện tích 1300.2m2, thửa 177, tờ bản 

đồ 56 tại xã PH, thành phố BT, bà H có 03 người con là Thạch Ng, Thạch Thị B 

và Thạch Thị Ch. Bà H chết ngày 04/3/2008. Ngày 11/6/2008, các con bà H có 

“Văn bản phân chia tài sản thừa kế” với nội dung: ông Ng được hưởng 1000m2, 

bà B được hưởng 150m2, bà Ch được hưởng 150m2. Sau khi đã thực hiện việc đo 

đạc thì diện tích có thay đổi nên các con của bà H đã lập “Tờ thỏa thuận” với nội 

dung: ông Ng được hưởng 1004,7m2, bà B được hưởng 150m2, bà Ch được hưởng 

150,4m2. Khi phân chia di sản thừa kế của bà H thì các đồng thừa kế không thỏa 

thuận về lối đi vào các phần đất được chia vì trên thực tế đất đã có sẳn lối đi và 

đã được thể hiện trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho bà H. Sau khi 

thỏa thuận phân chia xong thì ông Ng bán cho bà Lê Thị L 184,8m2, tách thành 

thửa 301 nên ông Ng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 819,9m2 thửa 

177, có bản mô tả hình thể và chiều dài các cạnh trong Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất. Bà Chinh được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 150,4m2 

thửa 299 có bản mô tả hình thể và chiều dài các cạnh trong Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. 

Ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bà Ch tiến 

hành xây nhà có chiều ngang 05 mét trên phần đất được chia để ở cùng với con 

gái tên Nguyễn Thị Thùy Tr, chừa lại phần đất có chiều ngang 01 mét, dài hết 

đất. Sau đó, bà Tr bị bệnh tâm thần phải điều trị tại bệnh viện. Khi trở về, do có 

những bất tiện trong sinh hoạt chung nên bà Ch có xây một căn nhà với kết cấu 

một phần bằng gạch và một phần tiền chế sát vách nhà bà Ch cho bà Tr ở riêng 

vào năm 2016. Phần nhà được xây trên phần đất bà Ch chừa lại và một phần thuộc 

thửa 177 của ông Ng. Khi bà Ch bắt đầu việc xây nhà thì ông Ng có thấy, có biết 

nhưng không có ý kiến phản đối. 

Năm 2013, ông Ng có yêu cầu đo đạc lại và điều chỉnh diện tích từ 

819,9m2 thành 805,9m2, ông Ng bán 140,8m2 nhập vào thửa 258 cho Trần Xuân 

N nên còn lại 665,1m2. 



Ngày 17/12/2018, ông Ng làm thủ tục tặng cho ông H toàn bộ thửa đất số 

177. Ngày 09/01/2019, ông Thạch Minh H được cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất thửa 177, diện tích 665,1m2 và ông H cũng không có ý kiến phản đối gì 

về việc có một phần căn nhà đang tồn tại trên đất của ông H. Trên thửa đất 177 

có căn nhà gồm các nhân khẩu: ông Thạch Ng, Thạch Th, Thạch Minh H và Phan 

Thị Ngọc Nh. Ông Thạch Ng đã chết vào ngày 18/4/2000.  

Ngày 02/3/2019, ông H cắm trụ đá trên phần đất của bà Ch nên bà Ch nộp 

khởi kiện yêu cầu ông H phải trả lại phần đất có diện tích 28,3m2 thuộc thửa 299, 

tờ bản đồ số 56, tọa lạc tại xã PH, thành phố BT.  

Sau khi tiến hành đo đạc lần 1, bà Ch biết được hiện tại chỉ sử dụng 118,2m2 

nên bà Ch khởi kiện bổ sung yêu cầu ông H phải trả lại phần đất có diện tích 32.2m2 

thuộc thửa 299, tờ bản đồ số 56, tọa lạc tại xã PH, thành phố BT để bà được sử 

dụng đủ 150.4m2 đúng diện tích như Giấy chứng nhận đã được cấp. 

Theo kết quả đo đạc lần 1 thì phần bà Ch tranh chấp có diện tích 31.1m2. 

Bà Ch đã yêu cầu đo lại lần 2 thì phần bà Ch tranh chấp có diện tích 38.7m2. Bà 

Ch yêu cầu đo lại lần thứ 3 thì phần bà Ch tranh chấp lại có diện tích 22.4m2. Tại 

tòa, bà Ch tự nguyện rút lại một phần yêu cầu khởi kiện đối với phần diện tích 

1.1m2, cụ thể là yêu cầu ông H phải trả lại phần đất có diện tích 31.1m2 thuộc thửa 

tạm số 177B, tờ bản đồ số 56, tọa lạc tại xã PH, thành phố BT thể hiện trong Hồ 

sơ đo đạc theo yêu cầu của Tòa án ngày 12/11/2019 (kết quả đo lần 1). Phần diện 

tích nhà gạch và nhà tiền chế mà đã xây trên đất của ông H bà Ch đồng ý trả lại 

cho ông H bằng giá trị đất, trường hợp ông H không đồng ý nhận giá trị thì bà Ch 

sẽ tự tháo dỡ để trả lại đất cho ông H mà không yêu cầu hỗ trợ chi phí gì thêm. 

 Đối với yêu cầu phản tố của ông H: bà Ch thừa nhận các phần đất này nằm 

trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là của ông H. Bà Ch đồng ý trả lại cho 

ông H phần đất đã xây nhà gạch và nhà tiền trên nằm ngoài vị trí bà khởi kiện như 

đã trình bày ở phần trên. Riêng phần đất 9.2m2 hiện nay bà Ch, ông H và một số 

hộ dân khác đang dùng làm lối đi chung nên bà Ch không đồng ý trả. Ngoài lối đi 

này thì bà Ch không còn lối đi nào khác. 

Con ruột bà Ch là Nguyễn Thị Thùy Tr trước đây có thời gian điều trị tại 

bệnh viện tâm thần. Từ tháng 3/2017, có được cấp sổ lĩnh tiền trợ cấp xã hội hàng 

tháng do thuộc diện người KT nặng nhưng không có quyết định tuyên bố bà Tr 

bị mất hay hạn chế năng lực hành vi dân sự. Ngày 15/6/2021, bà Tr có thực hiện 

việc khám sức khỏe và được kết luận đủ sức khỏe giao dịch dân sự nên ngày 

14/10/2021 có thực hiện thủ tục yêu cầu độc lập trong vụ án án. Nay bà Tr tự 

nguyện rút lại yêu cầu độc lập này.  

Bà Ch thống nhất với các chứng cứ đã được công khai trước khi mở phiên 

tòa. Bà Ch không thừa nhận chữ ký của bà trong “Biên bản về việc đo đạc thửa đất 

theo hiện trạng sử dụng” và “Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất” cùng lập ngày 

10/9/2013 (BL 87 và 153). Trước đây bà Ch có yêu cầu giám định chữ ký trong 2 



biên bản này nhưng sau đó rút lại yêu cầu giám định chữ ký vì theo bà Ch thì nghĩa 

vụ ngày thuộc về bị đơn.  

Bà Võ Ngọc H là đại diện theo ủy quyền của bị đơn Thạch Minh H trình 

bày:  

Khi phân chia di sản thừa kế của bà H thì các đồng thừa kế không thỏa 

thuận về lối đi vào các phần đất được chia vì trên thực tế đất đã có sẳn lối đi, đã 

được thể hiện trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho bà H. Ông H 

không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của bà Ch. Phần đất bà Ch tranh chấp thuộc 

quyền sử dụng của ông H, thể hiện bằng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CQ 474667 cấp ngày 

09/01/2019 cho ông Thạch Minh H. Ông H không có lấn đất của bà Ch, việc ông 

H cấm trụ ranh là cắm đúng theo bản mô tả hình thể và chiều dài các cạnh trong 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Ông H phản tố yêu cầu bà Ch trả lại cho ông 02 diện tích đất đều thuộc 

một phần thửa 177, tờ bản đồ 56, tại xã PH, thành phố BT, tỉnh Bến Tre do Thạch 

Minh H đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CQ 474667 cấp ngày 

09/01/2019, cụ thể là: 

Phần đất diện tích 23,5m2 bà Ch đã sử dụng để xây nhà (nhà gạch diện tích 

14,9m2; nhà tiền chế diện tích 8,6m2). Khi bà Ch bắt đầu xây nhà thì ông Ng có 

biết, có thấy và có nói miệng với bà Ch là không cho xây nhưng bà Ch vẫn xây. 

Do có quan hệ huyết thống với nhau nên ông Ng và ông H đều không gửi đơn tranh 

chấp tại cơ quan có thẩm quyền về việc bà Ch tự ý xây nhà. Ông H không đồng ý 

nhận giá trị đất và bồi thường hay hỗ trợ cho bà Ch chi phí tháo dỡ di dời nhà. 

Phần đất diện tích 9.2m2 mang thửa tạm 177C bà Ch đang dùng làm lối đi. 

Ngoài bà Ch thì ông H và một số hộ dân khác cũng sử dụng phần đất này làm lối 

đi chung. Mặc dù ngoài lối đi này ra thì bà không không còn lối nào khác để vào 

nhà nhưng vì đất thuộc quyền sử dụng của ông H, bà Ch có sử dụng thì ông H yêu 

cầu bà Ch phải trả lại cho ông H.  

Ông H thống nhất với các chứng cứ đã được công khai trước khi mở phiên 

tòa. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Thạch Thị Ch: Ông Võ 

Tấn Th trình bày: bà Ch được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 

409055 vào ngày 26/11/2008, cạnh Nam của thửa đất 299 có chiều dài 6.11 mét 

và có tổng diện tích sử dụng là 150.4m2. Bà Ch không thừa nhận chữ ký của bà 

trong Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất và Biên bản về việc đo đạc thửa đất 

theo hiện trạng sử dụng cùng lập ngày 10/9/2013 khi ông Ng yêu cầu đo đạc đất 

của ông Ng. Khi ông Ng tặng cho đất ông H thì không tiến hành đo đạc lại, các 

bên không hiệp thương lại ranh đất mà lấy biên bản cũ để sử dụng là không đúng 

thủ tục. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Ch và không 

chấp nhận yêu cầu phản tố của ông H đối với phần đất đang sử dụng làm lối đi 



chung của nguyên và bị đơn cùng các hộ dân khác vì đây là lối đi duy nhất để vào 

thửa đất 299 của bà Ch. Bà Ch đồng ý trả lại đất cho ông H đối với phần diện tích 

nhà đã xây trên đất của ông H nhưng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét được trả 

bằng giá trị.  

Kiểm sát viên, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bến Tre phát 

biểu: 

- Về việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán từ khi thụ lý vụ án cho đến 

khi xét xử, của Hội đồng xét xử tại phiên tòa và của người tham gia tố tụng là 

đúng với quy định của pháp luật tố tụng dân sự.  

- Các đề nghị về nội dung vụ án:  

+ Đình chỉ yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

Nguyễn Thị Thùy Tr. 

+ Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Thạch Thị Ch đối 

với phần diện tích 31.1m2 mang thửa tạm 177B. 

+ Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn Thạch Minh H đối với 

phần diện tích lối đi 9.2m2 mang thửa tạm 177C. 

+ Chấp nhận yêu cầu phản tố của ông H đối với phần đất diện tích 23.5m2 

(nhà gạch có diện tích 14,9m2, nhà tiền chế có diện tích 8,6m2) nhưng đề nghị trả 

bằng giá trị đất theo giá Hội đồng định giá đã định là 1.000.000 đồng/m2. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Bà Ch khởi kiện ông H tranh chấp phần đất tọa lạc tại xã PH, thành 

phố BT nên Tòa án nhân dân thành phố Bến Tre thụ lý giải quyết vụ án “Tranh 

chấp quyền sử dụng đất” nêu trên là đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 9 

Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35 Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015. 

[2] Trong quá trình tố tụng, bị đơn căn cứ vào Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất và nguyên đơn thừa nhận có một phần diện tích nhà được xây trên đất 

của bị đơn nên phản tố về việc “Đòi tài sản”, tòa án thụ lý giải quyết yêu cầu 

phản tố của bị đơn là phù hợp quy định.   

[3] Tại phiên tòa nguyên đơn tự nguyện rút lại một phần yêu cầu khởi 

kiện đối với phần diện tích 1.1m2, việc rút lại một phần yêu cầu khởi kiện này 

hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện nên được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[4] Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Nguyễn Thị Thùy Tr có đơn 

xin rút yêu cầu độc lập đề ngày 22/4/2022, yêu cầu của bà Tr là hoàn toàn tự 

nguyện nên được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[5] Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Nguyễn Thị Thùy Tr và người 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Nguyễn Thị Thùy Tr là ông Đào Công 

H có đơn xin xét xử vắng mặt nên căn cứ Điều 227 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015, 

Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt ông Đào Công H và Nguyễn Thị Thùy 

Tr.   



[6] Phần đất bà Ch tranh chấp có diện tích 31.1m2 thuộc một phần thửa 177, 

tờ bản đồ 56, tại xã PH, thành phố BT, tỉnh Bến Tre do Thạch Minh Hiền đứng tên 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CQ 474667 cấp ngày 09/01/2019, có tứ cận:  

+ Đông giáp thửa 177 của ông Thạch Minh H.  

+ Tây giáp thửa 299 của bà Thạch Thị Ch. 

+ Nam giáp lối đi (thửa 177 của ông Thạch Minh H). 

+ Bắc giáp ao (thửa 173 của Huỳnh Văn N). 

Giá trị đất: 31.1m2 x 1.000.000 đồng/m2 = 31.100.000 đồng, 

[7] Phần đất ông H phản tố gồm có: 

[7.1] Diện tích 23,5m2 bà Ch đã xây nhà (nhà gạch diện tích 14,9m2, nhà 

tiền chế diện tích 8,6m2) thuộc một phần thửa 177, tờ bản đồ 56, tại xã PH, thành 

phố BT, tỉnh Bến Tre do Thạch Minh H đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số CQ 474667 cấp ngày 09/01/2019, có tứ cận: 

+ Đông, Nam và Bắc đều giáp phần còn lại của thửa 177 của ông H. 

+ Tây giáp thửa 299 của bà Ch. 

Công trình kiến trúc trên đất gồm: 

+ Nhà tiền chế: không vách, cột sắt, mái tole thiếc, nền xi măng diện tích 

8,6m2,  trị giá 8,6m2 x 819.700 đồng/m2 = 7.049.000 đồng.   

+ Nhà gạch: nền xi-măng, vách tường chưa tô, cột bê-tông cốt thép, mái 

tole thiếc diện tích 14,9m2, trị giá  14,9m2 x 2.477.700 đồng/m2 = 36.918.000 

đồng. 

Giá trị đất: 23,5m2 x 1.000.000 đồng/m2 = 23.500.000 đồng.  

Tổng giá trị: 7.049.000 đồng + 36.918.000 đồng + 23.500.000 đồng = 67.467.000 

đồng. 

[7.2] Phần đất có diện tích 9.2m2 bà Ch đang dùng làm lối đi (hình tam 

giác) mang thửa tạm 177C theo hồ sơ đo đạc ngày 12/11/2019, tờ bản đồ 56, tại xã 

PH, thành phố BT, tỉnh Bến Tre do Thạch Minh H đứng tên Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số CQ 474667 cấp ngày 09/01/2019, có tứ cận: 

+ Đông giáp phần còn lại của thửa 177 của ông H. 

+ Nam giáp lối đi chung. 

+ Bắc giáp thửa 299 của bà Ch. 

Trị giá đất: 9.2m2 x 1.000.000 đồng/m2 = 9.200.000 đồng. 

[8] Tài liệu chứng cứ của bà Ch là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

AN 409055 cấp ngày 26/11/2008. Tài liệu chứng cứ của ông H là Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 

CQ 474667 cấp ngày 09/01/2019. Các tài liệu chứng cứ này do cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền cấp nên hợp pháp và có giá trị pháp lý. Kết hợp các chứng cứ do 

đương sự cung cấp với các chứng cứ do Tòa án thu thập gồm: quy trình cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa 299 từ bà H sang bà Ch và quy trình 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa 177 từ bà H sang ông Ng, từ 



ông Ng sang ông H; 03 Hồ sơ đo đạc theo yêu cầu của Tòa án lần 1 ngày 

12/11/2019, lần 2 ngày 25/12 2020 và lần 3 ngày 28/6/2021; Văn bản số 153 ngày 

25/02/2020 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bến Tre kèm 

theo “Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất” lập ngày 10/9/2013 để giải quyết 

nội dung vụ án. 

[9] Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 409055 cấp ngày 

26/11/2008 của bà Ch thì cạnh phía Nam có chiều dài 6.11 mét và có tổng diện 

tích sử dụng là 150.4m2 nhưng theo 03 Hồ sơ đo đạc theo yêu cầu của Tòa án lần 

1 ngày 12/11/2019, lần 2 ngày 25/12 2020 và lần 3 ngày 28/6/2021 đều có chiều 

dài là 5.14 mét và có tổng diện tích sử dụng là 118.2m2. Diện tích và độ dài cạnh 

có thay đổi so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng căn cứ vào Văn bản 

số 153 ngày 25/02/2020 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bến 

Tre; Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất lập ngày 10/9/2013, Biên bản về việc 

đo đạc thửa đất theo hiện trạng sử dụng lập ngày 10/9/2013 thì sự thay đổi số liệu 

này là do các bên đã hiệp thương lại ranh đất khi đo đạc thửa 177, tại thời điểm 

đo đạc các chủ sử dụng đất thửa 299, 173 và 178 không có yêu cầu đo đạc sửa sai 

nên còn tồn tại sai sót và chưa được thể hiện trong giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất của bà Ch. Tuy bà Ch không thừa nhận chữ ký trong các biên bản này 

nhưng không yêu cầu giám định chữ ký nên Hội đồng xét xử không có căn cứ để 

xem xét lời trình bày của bà Chinh. Mặc khác, căn cứ các thông tin trong Hồ sơ 

đo đạc theo yêu cầu của Tòa án lần 1 ngày 12/11/2019 thể hiện phần đất 31.1 

mang thửa tạm 177B thuộc quyền sử dụng của ông H nên Hội đồng xét xử không 

có căn cứ để chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Ch. 

[10] Do phần đất 31.1 mang thửa tạm 177B thuộc quyền sử dụng của ông 

H và bà Ch cũng thừa nhận phần nhà bà đã xây dựng ngoài diện tích khởi kiện 

được xây trên đất ông H nên yêu cầu phản tố của ông H đối với phần diện tích 

23.5m2 được Hội đồng chấp nhận. Tuy nhiên, do bà Ch đã xây nhà gạch kiên cố 

có tổng giá trị là 43.967.000 đồng trên phần đất này (trị giá đất là 23.000.000 

đồng) nên khi đập phá nhà gạch để trả đất cho ông H sẽ làm ảnh hưởng đến các 

kết cấu còn lại. Mặc khác, vào thời điểm năm 2016 thì ông Ng là chủ sử dụng đất, 

đang ở và có thấy, có biết việc bà Ch xây nhà trên đất của ông nhưng không ngăn 

cản hay tranh chấp; khi tặng cho ông H thì căn nhà bà Ch xây vẫn còn tồn tại 

nhưng ông H cũng không tranh chấp nên Hội đồng xét xử xét thấy cần buộc bà 

Ch trả đất nhưng trả bằng giá trị theo giá của Hội đồng định giá đã định là 

23.500.000 đồng đối với phần đất 23.5m cho ông H là phù hợp.  

[11] Nguyên và bị đơn đều thống nhất khi phân chia di sản thừa kế của bà 

H thì các đồng thừa kế không thỏa thuận về lối đi vào các phần đất được chia vì 

trên thực tế đất đã có sẳn lối đi, đã được thể hiện trong Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cấp cho bà H và phần lối đi này hiện nay bà Ch không phải là người 

duy nhất sử dụng mà ông H và nhiều hộ dân khác đều cùng sử dụng phần đất này 

làm lối di chung nên Hội đồng xét xử không có căn cứ để chấp nhận yêu cầu phản 

tố này của ông H. Căn cứ vào quy định tại khoản 3 Điều 254 Bộ Luật dân sự năm 



2015 thì bà Ch được quyền sử dụng phần đất này để làm lối đi vào thửa đất 299 

mà không phải đền bù giá trị đất cho ông H. 

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của bà Ch, không chấp nhận yêu cầu phản tố của ông H đối với phần đất 

mang thửa tạm 177C, diện tích 9.2m2, chấp nhận yêu cầu phản tố của ông H đối 

với phần đất có diện tích 23.5m2 nhưng buộc bà Ch trả bằng giá trị đất là 

23.500.000 đồng.  

[12] Đề nghị của kiểm sát viên về việc giải quyết nội dung vụ án tại phiên 

phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận. 

[13] Chi phí thu thập chứng cứ: toàn bộ chi phí thu thập chứng trong vụ 

án là 3.704.000 đồng. Do yêu cầu khởi kiện của bà Ch không được chấp nhận nên 

bà Ch phải chịu toàn bộ chi phí thu thập chứng cứ và đã nộp đủ. 

[14] Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: các đương sự phải chịu án phí 

dân sự sơ thẩm có giá ngạch theo quy định của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án 

phí, lệ phí Tòa án. 

Bà Ch có đơn xin miễn giảm án phí, lệ phí đề ngày 08/10/2021. Trong 

quá trình giải quyết vụ án bà Ch có nộp bản sao Thẻ hội viên Hội người cao tuổi 

Việt Nam nhưng căn cứ vào Bản sao Giấy chứng minh nhân dân thì bà Ch sinh 

ngày 15/7/1963, đối chiếu với quy định tại Điều 2 Luật người cao tuổi thì bà Ch 

chưa đủ 60 tuổi, không thuộc trường hợp được miễn, giảm nên Hội đồng xét xử 

không chấp nhận miễn giảm án phí cho bà Ch. 

Yêu cầu khởi kiện của bà Ch đối với phần đất 31.1m2 trị giá 31.100.000 

đồng không được chấp nhận và bà Ch có nghĩa vụ trả lại cho ông H bằng giá trị 

đất là 23.500.000 đồng nên phải nộp án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch 5% x 

(31.100.000 đồng + 23.500.000 đồng) = 2.730.000 đồng. 

Ông H phải nộp án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch đối với phần đất 9.2m2 

không được chấp nhận nên phải nộp án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch 5% x 

9.200.000 đồng = 460.000 đồng. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ: - Điều 166, 175, khoản 3 Điều 254 Bộ Luật dân sự năm 2015; 

              - Điều 26, 35, 217, 277 Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015 

              - Các Điều 97, 166 và 203 Luật đất đai năm 2013. 

- Điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án. 

1. Đình chỉ yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

Nguyễn Thị Thùy Tr. 

2. Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Thạch Thị Ch 

đối với phần diện tích 1.1m2. 



3. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện nguyên đơn Thạch Thị Ch về việc 

buộc ông Thạch Minh H phải trả lại phần đất có diện tích 31.1m2 thuộc thửa tạm 

177B, tờ bản đồ số 56, tọa lạc tại xã PH, thành phố BT thể hiện trong Hồ sơ đo đạc 

theo yêu cầu của Tòa án ngày 12/11/2019 (có họa đồ kèm theo). 

4. Chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bị đơn Thạch Minh H. 

Buộc bà Thạch Thị Ch phải trả cho ông Thạch Minh H 23.500.000 (Hai 

mươi ba triệu năm trăm ngàn) đồng là giá trị của phần đất có diện tích 23.5m2 (nhà 

gạch có diện tích 14,9m2, nhà tiền chế có diện tích 8,6m2) thuộc một phần thửa 

177, tờ bản đồ số 56, tọa lạc tại xã PH, thành phố BT hiện do ông Thạch Minh H 

đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất số CQ 474667 cấp ngày 09/01/2019 (có họa đồ kèm theo). 

Bà Ch được trọn quyền sử dụng phần đất có diện tích 23.5m2 (nhà gạch có 

diện tích 14,9m2, nhà tiền chế có diện tích 8,6m2) thuộc một phần thửa 177, tờ bản 

đồ số 56, tọa lạc tại xã PHg, thành phố BT (có họa đồ kèm theo) sau khi đã thực 

hiện xong việc trả tiền giá trị đất cho ông Thạch Minh H. 

Kiến nghị Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc điều chỉnh 

thông tin trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho bà Thạch Thị Ch số 

AN 409055 ngày 26/11/2008 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp cho ông Thạch Minh H số CQ 

474667 ngày 09/01/2019 đối với phần diện tích 23.5m2 (nhà gạch có diện tích 

14,9m2, nhà tiền chế có diện tích 8,6m2) nêu trên.  

5. Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn Thạch Minh H về việc 

buộc bà Thạch Thị Ch phải trả lại phần đất có diện tích 9.2m2 thuộc thửa tạm 177C, 

tờ bản đồ số 56, tọa lạc tại xã PH, thành phố BT (có họa đồ kèm theo). 

6. Chi phí thu thập chứng cứ: bà Thạch Thị Ch phải chịu 3.704.000 (Ba 

triệu bảy trăm lẻ bốn ngàn) đồng và đã nộp đủ. 

7. Án phí: 

- Bà Thạch Thị Ch phải nộp 2.730.000 (Hai triệu bảy trăm ba mươi ngàn) 

đồng án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch nhưng được khấu trừ vào số tiền 600.000 

(Sáu trăm ngàn) đồng tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số 0002762 ngày 

21/6/2019 và biên lai số 0011849 ngày 08/6/2020 của Chi cục Thi hành án dân 

sự thành phố Bến Tre. Bà Thạch Thị Ch còn phải nộp thêm 2.130.000 (Hai triệu 

một trăm ba mươi ngàn) đồng án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch. 

- Ông Thạch Minh H phải nộp 460.000 (Bốn trăm sáu mươi ngàn) đồng 

án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch nhưng được khấu trừ vào số tiền 1.400.000 

(Một triệu bốn trăm ngàn) đồng theo biên lai thu tạm ứng án phí số 005139 ngày 

08/8/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Ông 

Thạch Minh H được hoàn lại số tiền chênh lệch là 940.000 (Chín trăm bốn mươi 

ngàn) đồng. 



Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày có đơn 

yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, tất 

cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của 

số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 357 Bộ 

luật dân sự năm 2015. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 

Điều 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 (Mười lăm) 

ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt 

khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày nhận 

được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ. 

 

Nơi nhận: 

- Các đương sự; 

- VKSND TP Bến Tre; 

- Chi cục THADS TP Bến Tre; 

- TAND tỉnh Bến Tre; 

- Lưu hồ sơ. 
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THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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